
      TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
        KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

TP. HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2014

STT MSSV HỌ VÀ TÊN
(CMND số/Ngày sinh) LỚP

TÊN 
CHỨNG 

CHỈ
ĐIỂM NGÀY CẤP NGÀY HẾT 

HẠN
MÔN HỌC ĐƯỢC 

MIỄN TỪ NGÀY XÉT

MÔN HỌC 
KHÔNG ĐƯỢC 

MIỄN GIẢM

1 1254010578 Nguyễn Đình Quỳnh Trâm 
(197314721/17-10-1994) KT12DB01 TOEIC 680 06/06/2014 06/06/2016

Tiếng Anh nâng cao 5 
Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1,TOEIC 2

2 1254042045 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 
(025167954/09-06-1994) KT12DB1 TOEIC 795 06/06/2014 06/06/2014

Tiếng Anh nâng cao 5 
Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1,TOEIC 2

3 1254012477 Lê Phan Thu Thảo 
(272422189/14-08-1994) QT12DB02 TOEIC 685 14/12/2014 14/12/2015

Tiếng Anh nâng cao 5 
Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1,TOEIC 2

4 1254010176        Lý Diễm Huệ 
(025043056/06-07-1994) QT12DB03 TOEIC 825 20/09/2012 20/09/2014

Tiếng Anh nâng cao 5 
Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1,TOEIC 2

5 1254020116        Cao Triết Lâm 
(365971965/22-07-1994) QT12DB03 IELTS 6.0 05/06/2014 05/06/2016

Tiếng Anh nâng cao 5 
Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1,TOEIC 2

6 1254010208 Quách Mai Khanh 
(025302227/29-08-1994) QT12DB03 IELTS 5.5 19/12/2014 19/12/2016 Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1,TOEIC 2
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7 1354040145        Bùi Hồng Phúc 
(25308701/06-10-1995) KT13DB01 TOEIC 615 22/03/2014 22/03/2016

 Tiếng Anh nâng cao 2 
Tiếng Anh nâng cao 3 
Tiếng anh nâng cao 4 
Tiếng Anh nâng cao 5 
Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1, 
TOEICC 2

8 1354010019         Hàng Gia Bảo 
(025269257/23-09-1995) QT13DB02 IELTS 6.0 18/06/2014 18/06/2016

 Tiếng Anh nâng cao 2 
Tiếng Anh nâng cao 3 
Tiếng anh nâng cao 4 
Tiếng Anh nâng cao 5 
Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1, TOEIC 2

9 1354050106 Lê Quang Quốc Trung 
(025338593/06-04-1995) TN13DB01 TOEIC 840 06/06/2014 06/06/2016

 Tiếng Anh nâng cao 2 
Tiếng Anh nâng cao 3 
Tiếng anh nâng cao 4 
Tiếng Anh nâng cao 5 
Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1, TOEIC 2

10 1354050107 Lê Quang Quốc Trung 
(025338593/06-04-1995) TN13DB02 TOEIC 841 06/06/2015 06/06/2017

 Tiếng Anh nâng cao 2 
Tiếng Anh nâng cao 3 
Tiếng anh nâng cao 4 
Tiếng Anh nâng cao 5 
Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1, TOEIC 2


